
 1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T11 (2011). Số 2. Tr 1 - 22 
 

TRIỂN VỌNG HYDRAT KHÍ GAS (HG) 
Ở  SƯỜN LỤC ðỊA TÂY VÀ TÂY NAM BI ỂN ðÔNG  

NGUYỄN BIỂU 

Tổng Hội ðịa chất Vi ệt Nam 

CÙ MINH HOÀNG 

Tập ñoàn dầu khí Việt Nam 

 NGUYỄN THẾ TIỆP 

Viện ðịa chất và ðịa Vật lý biển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

VŨ TRƯỜNG SƠN 

Trung tâm ðịa chất và Khoáng sản biển, Tổng cục Biển và Hải ðảo, Bộ TN &MT 

Tóm tắt: Sườn lục ñịa Bắc Biển ðông có triển vọng lớn về nguồn tài nguyên năng 

lượng mới hydrat gas (HG). Kết quả nghiên cứu bước ñầu về triển vọng HG ở sườn Tây và 

Tây Nam thuộc Việt  Nam ñược trình bày trong bài viết này. 

 Trong vùng nghiên cứu một số nơi có ñiều kiện ñịa chất thuận lợi cho thành tạo và bền 

vững HG: dồi dào nguồn cung cấp khí methan (các trầm tích sinh khí, cấu tạo chứa dầu khí và 

ñới tích tụ khí ở ñới sâu vỏ Trái ñất), các hệ thống dẫn khí di chuyển (ñứt gãy, ñứt gãy sâu.. ), 

miền tích tụ và bảo tồn tốt HG (ñiều kiện P-T thuận lợi-nhiệt ñộ khoảng 10-4oC), ñịa nhiệt, 

ñịa hình-ñịa mạo (dạng ñịa mạo kiểu lông chim), cấu trúc ñịa chất tầng mặt các tầng trầm 

tích có ñộ rổng tốt, có ñới xáo trộn sóng ñịa chấn, mặt phản xạ mô phỏng ñáy biển (BSR), 

tầng phản xạ trắng, dị thường ñịa hóa CH4, H
+, ñịa ñộng lực cuối Pleistocen-Holocen khá ổn 

ñịnh,..) ñã ñược phát hiện là những biểu hiện quan trọng cho biết sự có mặt HG. 

Năm vùng biển triển vọng HG ở sườn giữa và dưới phía Tây và Tây Nam Biển ðông ñã 

ñược xác ñịnh: Nam và Tây Nam ñới Tri Tôn, ðông và ðông Nam ñới Phú Quý, Bắc cụm bãi 

Phúc Tần-Phúc Nguyên, Tây Bam bãi Tư Chính và quanh bãi cạn Vũng Mây với diện tích khá 

lớn có thể làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và tìm kiếm khoáng sản này. ðề nghị ưu tiên 

ñiều tra HG ở sườn lục ñịa ðông Quy Nhơn và Phan Rang. 

I.  MỞ ðẦU 

 Thông tin về nguồn năng lượng mới hydrat khí (gas) - HG ở trênT giới phong phú 
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[4, 6, 14, 15..] và ở Việt Nam ñã có một số bài viết về triển vọng HG ở Biển ðông [3, 5, 7, 
12, 16, 17, 18, 20, 21]. Trong gần 10 năm qua có khá nhiều tài liệu cho biết phía Bắc Biển 
ðông tàng trữ khối lượng lớn HG. Khảo sát bước ñầu cho thấy tài nguyên HG ở sườn lục 
ñịa vùng biển Shenhu, ðông Sha có thể ñạt 10 tỷ tấn quy ñổi ra dầu. Mẫu lõi khoan lấy từ 
vùng biển Shenhu ở ñộ sâu 183 - 201 m dưới ñáy biển ở ñộ sâu 1200 m nước có tỷ lệ HG- 
20%. Lớp trầm tích dày 18m và hydrat chứa 99,7% methan.  Ở vùng thứ hai ñộ sâu 191-
225 m, tỷ lệ HG 20 - 43%, chiều dày lớp chứa 34 m và  hydrat chứa 99.8% methan [18, 
21]. Ngoài ra Trung Quốc còn tìm thấy HG ở máng Hoàng Sa [7]. Tại ñây phát hiện ñược 
mặt mô phỏng phản xạ ñáy biển (BSR) ở 3 vùng rộng lớn: Shenhu, ðông Sa và máng 
Hoàng Sa; BSR còn gặp ở một vài nơi khác, trong vùng nghiên cứu: ở Tây Nam ñới Tri 
Tôn và ðN bãi Tư Chính v.v (hình 1). ðã có nhiều nghiên cứu về ñịa chất cho biết HG 
tích tụ ở phần giữa sườn nơi có nhiều ñứt gãy trượt  như ở ðB ðông Sha ñộ sâu 2tw = 
1000- 2000ms (hình 2), hoặc ở tâm của máng Hoàng Sa ñộ sâu 1500 - 2500 m với chiều 
dày trầm tích chứa HG 82 - 101  m. Tại những nơi này chiều dày tầng chứa GH ít hơn 
nhiều so với chiều dày tính theo lý thuyết dùng ñể dự báo khối lượng HG ở Biển ðông 
[16]. 

 

Hình 1: Sơ ñồ vị trí vùng nghiên cứu cơ sở ñịa chất dự báo HG rìa Tây và Tây Nam Biển 
ðông (khung ñen ñậm) của bài viết này và các trường, ñiểm phân bố BSR trên toàn Biển 

ðông ñã phát hiện (tô màu ñen) [16]. ðịa hình theo bản ñồ GTOPO30 
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 Nghiên cứu ñịa chất hydrat HG  trên Thế giới và Biển ðông trở nên cấp thiết trong 
công cuộc tìm nguồn năng lượng mới của Việt Nam. Hai năm trước chúng tôi ñã trình bày 
những hiểu biết cơ bản về HG và triển vọng của nó ở sườn lục ñịa Biển ðông Việt Nam và 
kế cận [3]. Trong bài này trình bày khái niệm ñịa chất HG tương tự như ñịa chất than hoặc 
ñịa chất dầu khí và theo ñó ñể dự báo triển vọng HG trong phạm vi sườn lục ñịa phía Tây 
và Tây Nam Biển ðông theo các tài liệu thu ñược trong mấy năm gần ñây trong quá trình 
thực hiện ñề tài KC09-18/06-10 nhằm góp phần ñịnh hướng nghiên cứu các vùng chi tiết 
trong thời gian tới trong công cuộc tìm kiếm HG của Việt Nam (hình 1). 

II. CƠ SỞ TÀI LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Tài liệu dùng ñể nghiên cứu là tài liệu tổng hợp về ñịa chất khu vực, ñịa vật lý biển,  
trên 50 tuyến ñịạ chấn sâu rải khá ñều trên khu vực khảo sát các năm: 1993, 1998, 2006, 
2007, 2008, AW82, WOR93 dạng analog có chất lượng khá tốt và khá nhiều tuyến phân 
tích theo có format SEGY, một số tuyến ñịa chấn nông phân giải cao và bản ñồ ñịa hình 
GTOPO-30. 

 Các tuyến ñịa chấn cho phép phân tích tổng thể toàn mặt cắt cũng như các ñoạn cần 
tìm các dấu hiệu BSR và các ñặc ñiểm ñịa chất khác. 

 Phương pháp cơ bản là phân tích chi tiết các dạng ñịa hình, ñịa mạo, ñiều kiện P-T 
bền vững GH theo ñộ sâu, giải ñoán ñịa chất HG trên các tuyến ñịa chấn sâu theo phương 
pháp so sánh tương  tự với văn liệu ở vịnh Mehico, vịnh Nhật Bản (bể Nankai), Sakhalin, 
cũng như Bắc Biển ðông v.v. 

III. ðỊA CHẤT KHU V ỰC SƯỜN TÂY VÀ TÂY NAM BI ỂN ðÔNG 

 Cột ñịa tầng trầm tích Meso-Kainozoi ở các cấu trúc không giống nhau, song về cơ 
bản có 7 phân vị chính và giữa chúng là các bất chỉnh hợp ñịa tầng khu vực, riêng bất 
chỉnh hợp Miocen trung còn là bất chỉnh hợp kiến tạo (bất chỉnh hợp góc). Cột ñịa tầng 
chia làm 3 nhóm: 

 A. Trầm tích trước rift: 1. Trầm tích hạt thô màu ñỏ, lớp laterit dày Creta muộn là 
lớp phủ trên nhiều vùng trước rift. 

 B. Trầm tích và phun trào ñồng rift: 2. Lục nguyên hạt thô Eocen thành tạo giữa núi 
trong các ñịa hào. Có thể phân chia trầm tích lục nguyên làm 3 mesosequen (MS) (phân 
tập-sequence  bậc IV theo phân tập ñịa tầng).  
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 3. Lục nguyên thô, trung và mịn giàu vật chất hữu cơ Oligocen tướng nón phóng vật, 
aluvi, ñầm hồ ven biển ở ñáy các ñịa hào; phun trào andezit. Phân chia 3 mesosequen lục 
nguyên theo sự thay ñổi mực nước biển và sụt lún ñáy bể tích tụ. 

 4. Lục nguyên hạt trung, nhỏ, các lớp carbonat Miocen hạ tạo ven biển, biển nông 
ven bờ. Phân chia 3 mesosequen theo thay ñổi mực nước biển và kiến tạo. Ngoài ra còn có 
các núi lửa basalt. 

 Trầm tích Oligocen, Miocen hạ thường là các tầng sinh và chứa dầu khí. 

 C. Trầm tích và basalt sau tạo rift: 5. Lục nguyên hạt trung, nhỏ với các lớp carbonat 
Miocen trung trong các thung lũng giữa núi bị bào mòn mạnh nên có diện tích và chiều 
dày hạn chế với 3 mesosequen và các khối andezit-basalt, tuft của chúng.  

 6. Lục nguyên hạt thô-mịn Miocen thượng ở ven bờ biển tạo các nêm lấn biển ở rìa 
trong thềm lục ñịa, rìa sườn các ñới nâng ngầm; bùn-sét lục nguyên-sinh vật, turbidit và 
các lớp carbonat ở vùng nước sâu  thuộc bể tạo do lún nhiệt (Phú Khánh, Tây Nam Vũng 
Mây, ðình Trung); bùn-sét-sinh vật, xen carbonat tạo lớp phủ mỏng trên các ñới nâng, ñá 
vôi san hô và rất nhiều khối phun trào basalt và tuf của chúng. Trên một số ñới nâng ngầm 
bị bào mòn. 

 7. Lục nguyên thô-mịn Pliocen-ðệ tứ tạo các nêm lấn, cấu tạo nên 6 mesosequen lục 
nguyên (3 MS cho Pliocen và 3 cho Pleistocen) ở thềm lục ñịa; lục nguyên mịn chứa diapia 
sét, carbonat, ñá vôi san hô cùng với Miocen thượng tạo lớp phủ; các khối basalt và tuf của 
chúng. ðây là ñối tượng chứa HG chủ yếu ñang ñược nghiên cứu chi tiết [1, 2, 9,..]. 

 Vùng nghiên cứu ñược cấu thành từ các khối trầm, tich biển chất và magma Tiền 
Cambri-Paleozoi: Hoàng Sa, Trường Sa, Kon Tum và ñới Mesozoi ðà Lạt giàu ñá lục 
nguyên và phun trào acid; nằm giữa chúng là rift Tây Nam Biển ðông với các ñới sườn 
nâng có móng Paleo-Mesozoi Tây Bắc, Tây Nam, các bể ðình Trung (nằm phía ðông Bắc 
bể Nam Côn Sơn), Phú Khánh và Tây Nam Vũng Mây. Một số cấu trúc chứa các cấu tạo 
có triển vọng dầu khí. 

 Các ñứt gãy ñược phân loại thành 4 cấp tạo trong 4 giai ñoạn: cấp I- trước Oligocen, 
cấp II - cuối Miocen sớm, cấp III - cuối Miocen muộn và cấp IV- Pliocen-ðệ tứ. Trong 
mổi cấp ñứt gãy có thể có một trong số  kiểu sau: chuyển dạng, thuận, nghịch, trượt bằng...  

IV. ðỊA CHẤT HYDRAT METHAN (HG) 

 ðối với ñịa chất HG ñáy biển cần nghiên cứu: nguồn cung cấp khí methan và các 

khí cháy khác (cấu tạo chứa dầu khí và tich tụ khí ở ñới sâu), các hệ thống dẫn khí di 
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chuyển (ñứt gãy sâu, khe nứt,.. ), miền tích tụ và bảo tồn HG (ñịa hình-ñịa mạo, cấu trúc 
ñịa chất, ñịa ñộng lực và ñiều kiện thuận lợi cho tích tụ GH: P-T, các tầng trầm tích tầng 
nông có ñộ rổng thích hợp,..).  Một số dấu hiệu quan trọng cho biết sự có mặt HG: ñịa 
mạo dạng lông chim, mặt phản xạ mô phỏng ñáy biển (BSR), tầng phản xạ trắng, các dị 
thường ñịa vật lý khác), dị thường ñịa hóa CH4, H+… 

 a. Nguồn khí methan (hữu cơ và vô cơ) 

Biển ðông ñược ñánh giá là vùng có tiềm năng HG cỡ trung bình của Thế giới sau các 
vịnh Mehico, Nankai vì có nguồn methan to lớn và ña nguồn gốc [14, ..].  

 -  Nguồn gốc hữu cơ. Các trầm tích Eocen, Oligocen và Miocen hạ ở sườn lục ñịa 
thuộc các tướng ñầm hồ ven biển, trũng các ñịa hào, bán ñịa hào hay biển ven bờ là nơi có 
chiều dày trên 3 km và chứa nhiều vật chất hữu cơ [9].  

 - Nguồn vô cơ. Hiện nay có nhiều nhà ñịa chất cho rằng ña phần dầu khí có nguồn 
gốc từ trong lòng Trái ñất ñược ñưa lên theo các ñứt gãy sâu. Lý do ñược nêu ra là ở nhiều 
nơi như ở vùng biển Xakhalin, Mehico, Trung ðông…, hay như ở bể Cửu Long lượng vật 
chất hữu có chứa trong các tầng trầm tích không ñủ ñể tạo nên trữ lượng dầu khí to lớn ñã 
biết, có mỏ ñã khai thác nhiều năm song trữ lượng hầu như ít thay ñổi và trong sản phẩm 
dầu khí các vùng này có các nguyên tố của manti và lớp dưới của vỏ (hydro, và một số 
nguyên tố khác). Vậy khí methan vô cơ liên quan trực tiếp với hoạt ñộng của các ñứt gãy 
sâu do ñó cần nghiên cứu ñặc ñiểm các ñứt gãy sâu có trong vùng [14, ..]. 

 b. Các hệ thống dẫn khí di chuyển 

 ðứt gãy nhất là ñứt gãy sâu có vai trò máng dẫn khí, dầu ở sâu trong lòng ñất ñi lên 
vào môi trường gần ñáy biển và vào nước biển. Một số ñứt gãy sâu ở sườn Tây và Tây 
Nam Biển ðông quan trọng cho dự báo HG như sau: 

 - ðứt gãy sườn ðông thềm lục ñịa Việt Nam (thường gọi ñứt gãy kinh tuyến 1100) là 
ñứt gãy sâu ñạt ñộ sâu 60-80 km, cắm ñứng hay thuận. kéo dài từ phía Nam ñảo Hải Nam 
tới ñảo Natuna với nhiều ñoạn có hướng khác nhau  riêng ñoạn Quy Nhơn-Phan Rang có 
hướng kinh tuyến.  

 - ðứt gãy chạy từ Quy Nhơn hướng ra biển khoảng 400 phân chia ñới nâng Tri Tôn 
và bể Phú Khánh ở phía Bắc và cắt ñứt gãy kinh tuyến 1100 ở vùng biển Quy Nhơn- Phú 
Yên, ở thềm lục ñịa có một số khối basalt Pliocen-ðệ tứ nằm dọc theo bờ hoặc theo ñứt 
gãy chạy từ ðồng Xuân ra biển. Hoạt ñộng xiết ép dọc theo ñứt gãy tạo nên nếp vồng 
Pliocen ở ðông bán ñảo Phước Mai có ñường phương ðông Bắc. ðây là ñứt gãy sâu hoạt 
ñộng từ trước rift Kainozoi ñến cuối Pliocen.  
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 - ðứt gãy thứ ba là ñứt gãy dọc theo ñới trượt Tuy Hòa. ðây là ranh giới ở phía Nam 
bể Phú Khánh với ñói nâng Phú Quý, giao cắt ñứt gãy  kinh tuyến 1100 ở biển Phan Rang.  

 - ðứt gãy thứ tư cắt ñứt gãy  thứ nhất ở biển Bắc bãi cạn Tư Chính và ñứt gãy thứ 
năm - ranh giới khối nâng Phú Quý và bể ðình Trung (Nguyễn Biểu, nnk, 2010-chưa công 
bố).   

 c. Mi ền tích tụ và bảo tồn HG 

 - ðịa hình-ñịa mạo và ñiều kiện P-T - ñịa nhiệt bền vững HG 

 Theo các thông tin trên Thế giới ñộ sâu có thể tích tụ HG thay ñổi khoảng 300 - 3000 
m dưới mực nước biển tùy thuộc theo vị trí ñịa lý. Hình 2, 3 cho biết mối tương quan giữa 
nhiệt ñộ và ñộ sâu ñáy ở Biển ðông thay ñổi 15 - 200C ở ñộ sâu 100-200m nước và giảm 
dần ñến 4 - 50 C khi ñộ sâu ñến trên 1000 m. ðịa nhiệt ở Biển ðông thay ñổi theo chiều cột 
nước và theo từng nơi song có thể lấy giá trị trung bình khoảng 3,750C/km-1 [16]. 

 Phân tích ñộ sâu vùng biển nghiên cứu thấy ñáy biển thay ñổi từ 0 - 4413 m và có 
thể chia ra thành các bậc ñịa hình: thềm và phần trên sườn lục ñịa, phần giữa, phần dưới 
sườn lục ñịa và biển thẳm (hình 8). 

   

 

Hình 2: Mối tương quan giữa nhiệt ñộ theo ñộ sâu nước và nhiệt ñộ nước ñáy ở Biển 
ðông [16] 
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Hình 3: Sự có mặt ñặc trưng của ñới bền vững HG ở biển nội lục  
nước sâu như Biển ðông [3]. 

 

 - Thềm và phần trên sườn lục ñịa có ñộ sâu 0 - 750 m (tương ứng 2tw = 0 - 1000 ms) 
chiếm khoảng 1/5 diện tích vùng biển, có chiều dày trầm tích tạo  khí methan khá lớn, có 
ñứt gãy gãy sâu hoạt ñộng song ñiều kiện P-T cho việc thuận lợi cho HG kém nên khó có 
tích tụ HG chiều dày và diện tích lớn. Có thể nói ñây là ñới ít có triển vọng HG. 

 - Phần giữa sườn lục ñịa có ñộ sâu 750 - 2000 m (2tw = 1000 - 2600 ms) chiếm 
khoảng trên 2/5 diện tích, rộng  nhất ở vùng Tây Nam (Trường Sa và Tư Chính- Vũng 
Mây) và Tây Nam sườn Tri Tôn. ðây là vùng biển có nhiều ñặc ñiểm ñáng chú ý: ở nhiều 
nơi có biểu hiện các ổ, túi tạo ñịa mạo dạng lông chim, trầm tích tạo dầu khí Oligocen dày 
3 - 6 km, có các ñứt gãy sâu, ñới xáo trộn sóng ñịa chấn gây nên bởi khí di chuyển và dễ 
tìm BSR trên các tuyến ñịa chấn sâu nên có triển vọng HG nhất (trừ phần trung tâm bể Tư 
Chính - Vũng Mây [2]). Ở Tây Nam ñới nâng Tri Tôn khoảng một nửa diện tích nằm trên 
các ñới nâng có chiều dày trầm tích Kainozoi  <  2 km khó khăn cho tích tụ HG. Vậy diện 
tích còn lại cũng chỉ khoảng trên 1/5 của toàn vùng (khoảng 100.000 km2) là vùng có triển 
vọng HG theo ñộ sâu ñáy biển. 
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 - Phần dưới sườn lục ñịa có ñộ sâu 2000 - 3500 m (2tw = 2600 - 4700 ms) chiếm 
phần lớn diện tích bể lún nhiệt Phú Khánh, ñới nâng rìa Quy Nhơn, ñới nâng rìa Khánh 
Hòa và ðông bể ðình Trung và chiếm khoảng 1/5 diện tích toàn vùng. 

 Tại ñây có nhiều ñịa hào, bán ñịa hào có chiều dày Kainozoi ñạt 4 - 7 km, nhiều ñứt 
gãy và cấu trúc ñịa chất phức tạp… nhất là ở các ñới nâng. Tuy nhiên với chiều dày 
Miocen thượng lớn (> 2 - 4 km), ít hệ ñứt gãy dẫn khí và dung dịch xuyên qua trầm tích 
này ở tâm bể Phú Khánh nên khó hình thành HG. HG có thể tồn tại trên các ñỉnh ngầm 
hoặc ñáy các ñới nâng song chưa thấy biểu hiện BSR trên các tuyến ñịa chấn. 

 - Biển thẳm và chân sườn có ñộ sâu >3500m thường có chiều dày trầm tích 
Kainozoi mỏng (< 2 km) nằm trên vỏ chuyển tiếp hoặc vỏ ðại dương và thông thường  có 
ít hoặc không có HG.  

  

 

Hình 4: ðịa mạo kiểu lông chim ở ñáy biển sườn lục ñịa ðông Sa, 
Bắc Biển ðông theo ảnh GTOPO-30 

 

 Các nghiên cứu trên Thế giới chỉ ra rằng: tại các vùng tồn taị HG khi ñiều kiện P-T 
bền vững bị phá vở khí thoát lên ñáy biển tạo nên  các dạng ñịa mạo khá ñặc biệt. Phổ 
biến nhất hình dáng thoát khí là các rãnh cắt dạng lông chim, dạng ổ, túi và dạng dò rỉ. 
Các túi và ổ này có thể liên quan  tới  sự nổ tung, thoát và thấm lọc v.v. của khí. Sự dò rỉ 
giới hạn này còn có thể ñi kèm các vùng sủi tăm dạng bong bóng từ ñáy biển ñến sự xâm 
tán tỷ lệ nhỏ của các vi bọt hoặc hỗn hợp hydrocarbon trong nước biển. Các dạng ñịa mạo 
mô tả khá phổ biến ở biển rìa, thường có dạng tròn hình nón 80 - 130 m và sâu 0,75 - 2,5 
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m; khi bị chôn vùi chỉ còn 20 m và < 1 m tương ứng. Cá biệt một số nơi khí xuyên lên tạo 
cho ñịa hình nâng cao từ vài mét ñến 70 m so với mặt biển [8, 11].  

 Ở phía Bắc Biển ðông quanh ñảo ðông Sa nơi ñã phát hiện nhiều HG các dạng ñịa 
mạo như trên tồn tại và khá phổ biến ở ñáy biển (hình 4). Tuyến ñịa chấn cắt qua vùng cho 
thấy các ổ thường nằm trên các ñỉnh ñứt gãy (hình 5). 

 

 

Hình 5: Mặt cắt T0102 (vị trí xem hình 4) cho biết ñới HG với BSR ở ñáy còn ở dưới có 
khá nhiều ñứt gãy ở phần giữa sườn lục ñịa ðông Sa, Bắc Biển ðông [17] 

 

 ðịa mạo ñáy biển có các ổ, túi, rãnh dạng lông chim thể hiện rõ trên bản ñồ 
GTOPO30, qua ñó xác ñịnh ñược kích thước theo mặt bằng (hình 6 a, b, c) hoặc trên mặt 
cắt ñịa chấn coa dạng cắt chử “V”. Qua ñó có thể biết chiều rộng và sâu của chúng (hình 
10, 12). Riêng ở vùng Biển ðông Phan Rang các canhion ñổ về bể Phú Khánh theo hướng 
ðông Bắc (hình 6c). 

 Các thông tin ở hai hình cho thấy ở sườn Tây và Tây Nam Biển ðông ñộ sâu ñáy 
biển ñể tìm HG từ 1000 ñến 2000 m là thích hợp nhất và thực tế ở vùng quanh ñảo ðông 
Sa phát hiện HG ở ñộ sâu 937 - 1875 m, trong khi ở máng Bắc Hoàng Sa ñộ sâu 750 - 
2600 m [7]. Với ñộ sâu này diện tích cần nghiên cứu tìm HG hạn chế khá nhiều so với các 
nghiên cứu trước ñây [16]. 

 - Trầm tích tầng nông (Miocen thượng, Pliocen, ðệ tứ). Tỷ số cát/bùn của các tập 
trầm tích ở khỏang 35 - 55% là lý tưởng cho việc hình thành và lưu giữ HG. Tốc ñộ tích tụ 
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trầm tích Holocen rất cao tìm thấy ở vùng thềm và sườn lục ñịa 87 cm/ngàn năm, còn trầm 
tích Pleistocen từ 15 - 18 cm tới 6 - 45 cm/ ngàn năm [3]. Sườn lục ñịa Biển ðông là nơi 
có trầm tích lục nguyên, carbonat Pliocen - ðệ tứ khá dày thuận lợi cho việc hình thành và 
bền vững HG. Ở vùng biển ðông Sa (ðông Bắc Biển ðông) còn tìm thấy HG trong trầm 
tích sét giàu foraminifera hạt mịn với ñộ rỗng 20 - 40%. 

 d. Một số ñặc ñiểm ñịa vật lý tầng chứa HG 

 

Hình 6 và 6a, 6b, 6c: Sơ ñồ ñịa hình vùng biển Tây và Tây Nam Biển ðông tọa ñộ 109-
1130 kinh ðông, 6-160 vỹ ñộ Bắc trên nền GTOPO30: A- ñộ sâu 500-2000m, B- 2000-
3000m, C- <500m và D- >3000m. a- biển trước Quy Nhơn, b- biển Phan Rang, c- biển  

Bắc Phúc Tần 

 - ðới phản xạ trắng có ý nghĩa chỉ thị cho tầng cát-bột có xi măng HG. Phản xạ 
trắng tạo nên do sự biến ñổi biên ñộ của các phản xạ ñịa chấn khi ñi qua lớp xi măng hóa 
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HG. Sự xuất hiện hiệu quả trắng xẩy ra trên toàn bộ ñới ximăng HG và theo ñó có thể xác 
ñịnh tương ñối lượng HG hiện có (hình 5 và 6). 

- Mặt phản xạ mô phỏng ñáy biển-BSR: Sự tương phản vận tốc gây nên ở ranh giới 
ñới xi măng hóa HG ở trên (tốc ñộ sóng 3.6 km/s) với trầm tích nằm ở dưới bão hòa nước, 
thường chứa khí (có tốc ñộ sóng gần 1.5 km/s) tạo ra mặt phản xạ mạnh BSR”. Trên những 
vùng trường ñịa nhiệt rộng lớn BSR có bị thể bóp méo và thậm chí trường áp suất và hóa 
học nước lỗ hổng làm thay ñổi vận tốc sóng nêu trên nên khó nhận biết BSR, ñặc biệt khi 
HG chứa trong các lớp bùn -sét Pliocen-ðệ tứ có mặt phản xạ song song ñáy biển. Sự có 
mặt BSR tạo nên các trường lớn ở Bắc Biển ðông và nhiều ñiểm khác (hình 1, 6).  

 Xác ñịnh BSR trên các tuyến ñịa chấn sâu ở vùng biển nghiên cứu khó khăn hơn các 
vùng biển khác như ở ðông Sa và Hoàng Sa (hình 7 - 9) bởi ñới phản xạ trắng thuộc ñới 
chứa HG bền vững thể hiện kém. Tuy nhiên sau khi xử lý chi tiết các tuyến ñịa chấn sâu 
format SEGY cho thấy có biểu hiện BSR ở nhiều mặt cắt trong khoảng ñộ sâu 700 - 2000 
m, vài chỗ ở sâu tới 2500 - 3000 m (hình 9, T4 trên hình 10).  

   

 

Hình 7: BSR xuất hiện ở phần giữa sườn lục ñịa với nhiều ñứt gãy trượt vùng biển giữa 
ðài Loan và ñảo ðông Sa (a)-Tuyến ñịa chấn nguyên, (b)- mặt cắt ñịa chất và (c)- trích 

ñoạn A-B  theo (b) [16] ( có sửa chữa của tác giả bài viết này) 

 

 Từ Bắc xuống Nam, trên các tuyến từ T2, T3, T1 ở sườn ñới nâng Tri Tôn ñến T11-
T14 ở bắc ñới nâng Phú Quý và T15, T16 quanh cụm bãi Tư Chính-Phúc Tần (vị trí tuyến 
ở hình 10) ñều có thể giải ñoán BSR với chiều dày (ño trực tiếp, lấy vận tốc sóng âm 
v=3000m/s trong ñới chứa HG) thay ñổi trong khoảng 100-250m. Ngoài các ñặc ñiểm ñịa 
vật lý nêu trên ñới chứa HG còn có các tính chất vật lý khác. Các phương pháp ñịa vật lý 
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ñang ñược nghiên cứu ñể phát hiện và ñánh giá khối lượng HG trong trầm tích như: vận 
tốc truyền sóng âm, biên ñộ, dòng nhiệt do khí tạo nên, ñộ dẫn ñiện, ñiện từ v.v.  

 

 

Hình 8: Tuyến ñịa chấn cắt qua máng Hoàng Sa với sự có mặt BSR ở ñộ sâu 1.0-2.5s                  
([17] có sửa chữa) 

  

 e. Biểu hiện dị thường ñịa hóa 

 Ở vùng biển có HG thường tạo nên dị thường methan, clo, hydro, và một số nguyên 
tố khác dọc ñới ngoài thềm lục ñịa miền Trung [13] cho nên việc nghiên cứu các dị 
thường này rất cần thiết và cũng qua dị thường các nguyên tố có nguồn gốc sâu mới có thể 
dự báo nguồn cung cấp khí từ manti. 

 

Hình 9: Tuyến ñịa chấn sâu cắt qua sườn dưới ñới nâng Tri Tôn có mặt BSR 
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V. CÁC VÙNG BIỂN TRIỂN VỌNG HG Ở TÂY VÀ TÂY NAM BI ỂN ðÔNG VÀ 
DIỆN PHÂN BỐ CỦA CHÚNG  

 Các diện tích ñáy biển có thể tìm kiếm HG chiếm phần nhỏ vùng nghiên cứu và ñó 
là 4 vùng sườn lục ñịa như sau: Nam và ðông Nam ñới nâng Tri Tôn, Bắc ñới nâng Phú 
Quý, Bắc cụm bãi Tư Chính-Vũng Mây, Nam bãi Tư Chính-Quế ðường và quanh bãi cạn 
Vũng Mây (hình 10). Dưới ñây là ñặc ñiểm các vùng này. 

1. Nam và ðông Nam ñới nâng Tri Tôn 

 Vùng có các ñặc ñiểm sau: - có hình dáng bầu dục hướng  ñông bắc-tây nam, -có 
nhiều ñịa hào, bán ñịa hào có trầm tích sinh khí Oligocen khá dày (> 2 km), - hai hệ ñứt 
gãy sâu hướng ñông bắc-tây nam và á kinh tuyến giao nhau ở biển khơi Quy Nhơn, - có 
mặt các túi và ổ tạo nên dạng ñịa mạo lông chim ở phần giữa sườn. - dưới các ổ, túi này có 
ñới xáo trộn (chaos) sóng ñịa chấn (các lớp trầm tích có thế nằm bị phá hủy). - trầm tích 
Pliocen - ðệ tứ ở ñộ sâu trên 200 m nước có chiều dày lớn từ 800 ñến hơn 1100m. Tốc ñộ 
tích tụ trong Pliocen thay ñổi tùy theo nơi ở biển Thuận Hải - 32 cm/ngàn năm ( ng.n.), 
còn ở Phú Yên- 37- 250 cm/ng.n., trong Pleistocen - 40 cm/ng.n [Nguyễn Biểu, nnk, 
2008]. - có mặt BSR trên ñới xáo trộn (tuyến ñịa chấn sâu, Hình T1-T3).  Hai tuyến ñịa 
chấn tiếp theo (T2, T3 trên hình 10) cho biết ñới có phản xạ xáo trộn và trên ñó là BSR thể 
hiện khá rõ; ở ñáy biển có các rảnh ñào khoét ở ñộ sâu 1200 - 1500 ms (900 - 1125 m). 
Trong vùng biển BSR còn có mặt ñến ñộ sâu 1650 - 2250 m. Chiều dày ñới bền vững HG 
khá lớn trên các ñịa hào Kainozoi (hình 11, 12 và 13). 

2. ðông Bắc và ðông Nam ñới nâng Phú Quý 

 Vùng triển vọng có hình lưỡi li ềm bao quanh ñới nâng Phú Quý và có các ñặc ñiểm 
tương tự như ở vùng nêu trên song phát triển các canhion. Các tuyến ñịa chấn T11-14 trên 
hình 10 thể hiện ñiều ñó (hình 14, 15 và 16). 

3. Bắc cụm bãi Tư Chính-Vũng Mây 

 Dạng ñịa mạo  kiểu lông chim ít gặp song trên tuyến ñịa chấn vẫn có hệ thống ñáy 
biển chử “V” như phần ñầu tuyến T15 (hình 17). Trầm tích Oligocen, Miocen hạ khá dày 
và bị biến dạng bởi xiết ép dọc theo hệ ñứt gãy ðông Bắc-Tây Nam và phủ trên chúng là 
trầm tích Miocen thượng chứa BSR.. 

 Phần ðông bể Nam Côn Sơn vùng biển triển vọng tìm HG  có các ñặc ñiểm: - ñịa 
hình phức tạp, tồn tại các khối trầm tích trượt lở trên các ñứt gãy trẻ; - trầm tích cát, bột 
sườn lục ñịa Pliocen-ðệ tứ chiều dày lớn, ñạt trên 1000 m; - ở mép thềm lục ñịa ñộ sâu > 
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Hình 10: Sơ ñồ phân bố các vùng triển vọng hydrat methan rìa Tây và Tây Nam Biển 
ðông theo các tuyến ñịa chấn sâu của Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam. I, II- vùng ưu tiên 

nghiên cứu, khảo sát 

200 m nước lỗ hổng trầm tích ñáy có dị thường CH4 từ 0,2.104 ñến 0,8.104 ml/l, H+ – từ 
0,1.104 ñến 0,6.104 ml/l, ñioxyt cacbon 0,06 - 0,15 ml/l [11]. 
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4. Nam bãi Tư Chính-Quế ðường 

 Bao quanh rìa ñông nam bãi Tư Chính là vùng biển cũng có các ñặc ñiểm tương tự 
các vùng trên song diện phân bố hẹp. Trong ñó có vùng biểu hiện BSR [16 ]. 

5. Nam bãi cạn Vũng Mây có các ñặc ñiểm khác tương tự vùng 4 song diện phân bố rộng 
hơn (hình 1). 

 Trong 5 vùng mô tả có hai vị trí I và II trên hình 10 cần ưu tiên nghiên cứu. 

 

 

 

Hình 11: Tuyến ñịa chấn T1 (hình 10) có hướng N-B cho biết phần ñáy là trầm tích 
Oligocen-Miocen hạ bị biến dạng, lớp phủ Miocen thượng-Pliocen khá dày bị khí di 

chuyển làm xáo trộn phân lớp với phần trên cùng có các “khe” khá sâu (75 - 130 m) ở ñộ 
sâu nước 2t = 1200 - 1500 ms thể hiện mặt cắt qua các ổ, túi và trên cùng có BSR 
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Hình 12: Tuyến ñịa chấn T2 cắt qua phần giữa sườn lục ñịa thể hiện rõ cấu tạo ñịa hào, 
ñới sóng ñịa chấn bị xáo trộn, BSR thể hiện rõ 

 

 

 

Hình 13: Tuyến ñịa chấn T3 gần song song và tương tự với tuyến T2 song mặt ñáy biển 
có phần phức tạp hơn 
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Hình 14: ðoạn tuyến ñịa chấn T11 nằm rìa ðông ñứt gãy kinh tuyến 1100 

 

 

 

Hình 15: ðoạn tuyến T12 ở hình 10 cho biết BSR bắt gặp trên ñịa hào Oligocen 
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Hình 16: Thấu kính HG nằm trong trầm tích hạt trung-nhỏ Pliocen-ðệ tứ và trên ñó có 
dấu hiệu bọt khí, phía trái diapia sét trong Miocen thượng và phía phải hình diapia sét trồi 

lên ñáy biển? 

 

 

Hình 17: Tuyến ñịa chấn T15  (xem hình 10) chạy dọc theo sườn lục ñịa qua các ñịa hào 
với trầm tích Oligocen, Miocen hạ khá dày cung cấp khí tạo HG trong trầm tích Miocen 

thượng 

Thảo luận 

 1. Cũng như ñịa chất dầu khí hay ñịa chất than ñịa chất HG có ñặc ñiểm riêng. Bước 
ñầu cho thấy ñịa chất HG là một nhánh trong ñịa chất năng lượng nghiên cứu nguồn cung 
cấp khí methan (trầm tích giàu vật chất hữu cơ, các cấu tạo khí, ñứt gãy sâu), phương thức 
vận chuyển của khí ñi vào tầng trầm tích nằm sát ñáy biển (ñứt gãy, khe nứt), miền tích tụ 
và bảo tồn HG (ñịa hình-ñịa mạo, ñiều kiện P-T - ñịa nhiệt) và ñặc ñiểm ñịa vật lý tầng 
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chứa HG, dị thường ñịa hóa CH4, H+ nước ñáy và lỗ hổng trầm tích. Ở Biển ðông  HG có 
thể tàng trữ ở ñộ sâu ñáy biển từ 700 m ñến 2500 m thuộc phần giữa và dứơi của sườn lục 
ñịa và kèm theo là các vùng sườn ñó nằm trên các cấu trúc có triển vọng dầu khí hoặc liên 
quan trực tiếp hay gián tiếp với ñứt gãy sâu và có ñịa mạo ñáy biển dạng lông chim. 

 2. HG Biển ðông có thể gặp trong trầm tích Miocen thượng, Pliocen, Pleistocen lục 
nguyên và carbonat san hô có ñộ rỗng tốt 15-25% hoặc bùn sét giàu foraminifera (HG 
chứa trong ruột vi cổ sinh vật này). Do ñó việc tìm hiểu các trầm tích chứa HG ở sườn 
giữa rất cần thiết. 

 3. Sườn lục ñịa giữa với ñộ sâu nước 750-1200m là nơi thích hợp nhất cho HG bền 
vững trong trầm tích tầng nông vì tại ñây có nhiều dấu hiệu gián tiếp như: tồn tạo các cấu 
trúc triển vọng dầu khí. Trên các cấu trúc này phát triển hệ ñứt gãy nội tầng Miocen 
thượng-Pliocen; ñới xáo trộn do khí xuyên qua và di chuyển lên trên ñi vào trầm tích trẻ 
Pliocen-Pleistocen gần ñáy biển thành tạo ñới chứa HG bền vững. 

 4. Sự có mặt dạng ñịa mạo hình các vết lỏm, ổ dạng lông chim ở ñộ sâu 500-1200 m 
nước và gắn liền với chúng là các vùng ñã phát hiện HG ở sườn lục ñịa Bắc Biển ðông có 
thể gợi cho ta một số ý tưởng về ñịa chất: a/ Ở ñới này vào cuối trong Pliocen và 
Pleistocen ñã thành tạo tầng HG khá dày. b/ Vào cuối Pleistocen-ñầu Holocen băng hà làm 
cho mực nước biển thấp hơn ngày nay khoảng 120-150 m nên xẩy ra hiện tượng mất ñiều 
kiện bền vững của HG (áp suất cột nước tương ñối giảm và tăng nhiệt ñộ trong nước biển, 
ñịa nhiệt). c/ Hoạt ñộng ñứt gãy và phun trào basalt cuối Pleistocen xẩy ra có thể làm phá 
hủy các vùng chứa HG. Hiện tượng như vậy ñã xẩy ra cách ngày nay 8200 và 11000 năm 
ở sườn lục ñịa Biển Bắc, vùng biển Storegga Slide của Na Uy [19] và có thể ñã xẩy ra ở 
ñáy biển vùng nghiên cứu 

VI. K ẾT LUẬN 

 Trong bài viết này nêu lên khái niệm: ðịa chất hydrat methan và chứng minh các 
vùng biển ở phần giữa và dưới sườn lục ñịa Biển ðông có triển vọng hydrat methan rất 
lớn vì có nhiều cơ sở ñịa chất tốt: 

 1. Ở sườn giữa Tây và Tây Nam Biển ðông có các ñặc ñiểm ñịa chất: nguồn cung 
cấp khí hữu cơ từ trầm tích Oligocen, Miocen hạ và khí vô cơ (từ manti ñưa lên dọc theo 
ñứt gãy sâu), có các ñiều kiện thành tạo và tàng trữ HG, tồn tại dạng ñịa mạo kiểu lông 
chim; có mặt BSR ở ñộ sâu 700-1200m và một số nơi ở 2000-3000m. 

 2. Bốn vùng triển vọng HG cần nghiên cứu, tìm kiếm và ñánh giá theo các tiêu 
chuẩn ñịa chất, ñịa vật lý và ñịa hóa là các ñới sườn giữa: Tây Nam và Nam ñới nâng Tri 
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Tôn, ðông Bắc và ðông Nam ñới nâng Phú Quý (ðông Bắc ñới Côn Sơn), Bắc cụm bãi 
Phúc Nguyên-Phúc Tần, Nam bãi Tư Chính và Nam bãi Vũng Mây. 

 3. Hai vùng nhỏ ñề nghị ưu tiên nghiên cứu trong thời gian tới là vùng biển sườn 
giữa phía ðông Quy Nhơn và ðông Bắc Phú Quý hay ðông Phan Rang.  

 5. Sự phổ biến rộng rãi kiểu ñịa mạo dạng lông chim có thể liên quan tới một thời kỳ 
các tích tụ HG bị phá hủy mạnh không những phá hủy ñáy biển tạo nên các hang ổ mà khí 
methan còn tỏa nước biển gây sóng thần và tỏa vào không gian một lượng lớn methan có 
thể làm thay ñổi khí hậu ðông Nam Á vào cuối Pleistocen và ñầu Holocen ? . 

 Lời cảm ơn. Tập thể cảm ơn Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu Biển và ñề tài 
KC09-18/06-10 và Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam tạo ñiều kiện hoàn thành bài báo này. 
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THE PERSPECTIVE OF GAS HYDRATE ON THE WEST AND SOUT H WEST 
CONTINENTAL SLOPE OF BIEN DONG SEA 

NGUYEN BIEU, CU MINH HOANG, NGUYEN THE TIEP, VU TRU ONG SON 

Summary: Northern continental slope of Bien Dong has high prospective for new 

natural energy resources- gas hydrate (HG). The primary research results showed good 

potential HG on the West, South west continental slopes of the Bien Dong Vietnam are 

introduced in this paper.     

In the study region there are some recognized areas have good geological conditions 

for a formation and an accumulation of HG such as: high supply resources of methane gas 

(terrigenous sediments produced gas, structure stored and zone accumulated of gas and oil in 

the deep of Earth crust), migrated gas channel systems (fault systems), an accumulation and 

stabilization zones for HG (good condition P-T, 10-4oC), geothermal, geomorphology-

bathymetry (pockmarks, gas seepages and other geomorphologic types), shallow 

geostructures (good voids sediments, chaos seismic reflex zones, bottom simulation reflex-

BSR, white reflex zone, geochemichal anomalies of CH4, H+, a weakly tectonic active in the 

end of Pleistocene and Holocene). 

On middle and lower parts of the West, South west continental slopes of Bien Dong  

there are five areas with good potential for HG have been established: the South and Western 

South of the Tri Ton high zone, the Eastern and South Eastern of Phu Quy high zone, the 

North of Phuc Tan- Phuc Nguyen High, the Western South Tu Chinh high and the South Vung 

May high zone. These areas have to pay attention for the research and survey for HG in the 

future. Two locations requested priority investigations for HG are Eastern Quy Nhon and 

Phan Rang continental slopes. 
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